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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





PHỤ BIỂU ĐỀ XUẤT MỨC GIẢM THU PHÍ, LỆ PHÍ KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
 

	STT
	Tên loại phí, lệ phí
	Sở chuyên ngành phụ trách
	Mức thu theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023
	Đơn vị đề xuất mức thu áp dụng trực tuyến 
	Ghi chú (lý do đề xuất hoặc không đề xuất mức giảm phí khi thực hiện dịch vụ trực tuyến) 

	1
	Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 4 điều 2 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020  
	
	

	2
	Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố
	Sở Giao thông vận tải
	Chưa có mức giảm
	
	

	3
	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Bằng 70% mức thu phí quy định tại khoản 3, điều 9 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020  
	
	

	4
	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 3, điều 11 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	
	

	5
	Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường. 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 3, điều 12 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	
	

	6
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất. 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 3, điều 13 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	
	

	7
	Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển 


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 3, điều 14 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	
	

	8
	Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường 


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bằng 90% mức tại khoản 3, điều 24 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020  thu phí quy định tại khoản 3, điều 1 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022
	
	

	9
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 3, điều 16 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	
	

	10
	Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 3, điều 17 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020

	
	

	11
	phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Chưa có mức giảm arực tdân dân tỉnh iện Đề ánuoi cuoc góp ý dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);
	
	Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020

	II. Lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
	

	1
	Lệ phí hộ tịch.
	Sở Tư pháp

	Bằng thu 50% mức thu phí quy định tại khoản 3 điều 20 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020  
	
	

	2
	Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 3, điều 21 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020  và khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND tỉnh
	
	

	3
	Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	Bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 4, điều 22 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	
	

	4
	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
	Sở Xây dựng
	Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 3, điều 23 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020
	
	

	5
	Lệ phí đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 4 điều 2 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020  
	
	


  
